
  

 

 

BÁO BÀI - LỚP 1A – ISP02 
Class Assignment Report - Grade 1A 

(Tuần/week: 19 Từ ngày/From 22/12/2025 đến ngày/To 26/12/2025) 
GVCN/ Homeroom Teacher: Phạm Kim Duyên 

Thứ  - Ngày 
Day - Date 

Tiết 
Period 

Môn 
Subject 

Nội dung  
học tập 

Lesson Details 

Dặn dò  
Preparation Notes 

Thứ Hai 
Monday 

22/12/2025 

1 Tiếng Việt Ôn tập 

- HS chuẩn bị SGK Tiếng 
Việt, VBT Tiếng Việt, Vở tập 
viết, bảng con, bút lông 
hoặc phấn viết bảng, bút 
chì, gôm 

2 English Unit 9_ Lesson 2 _ SB & WB  

3 English Unit 9_ Lesson 2 _ SB & WB  

4  Âm nhạc ÔN TẬP  

5 Âm nhạc ÔN TẬP   

6 Tiếng Việt Ôn tập 

- HS chuẩn bị SGK Tiếng 
Việt, VBT Tiếng Việt, Vở tập 
viết, bảng con, bút lông 
hoặc phấn viết bảng, bút 
chì, gôm 

7 Tiếng Việt Ôn tập 

- HS chuẩn bị SGK Tiếng 
Việt, VBT Tiếng Việt, Vở tập 
viết, bảng con, bút lông 
hoặc phấn viết bảng, bút 
chì, gôm 

8 Mỹ thuật Ôn tập cuối kì 1 

Đem bút chì, tập vẽ, gom, 
đồ chuốt chì, màu vẽ. 
Hoàn thiện các bài vẽ còn 
dang dở. 

9 Mỹ thuật Ôn tập cuối kì 1 

Đem bút chì, tập vẽ, gom, 
đồ chuốt chì, màu vẽ. 
Hoàn thiện các bài vẽ còn 
dang dở. 

Thứ Ba 
Tuesday 

23/12/2025 

1 
THI TIẾNG VIỆT 

2 

3 
THI TIẾNG VIỆT 

4  



  

 

 

5 Tiếng Việt Ôn tập 

- HS chuẩn bị SGK Tiếng 
Việt, VBT Tiếng Việt, Vở tập 
viết, bảng con, bút lông 
hoặc phấn viết bảng, bút 
chì, gôm 

6 Tiếng Việt Ôn tập 

- HS chuẩn bị SGK Tiếng 
Việt, VBT Tiếng Việt, Vở tập 
viết, bảng con, bút lông 
hoặc phấn viết bảng, bút 
chì, gôm 

7 KNS Cách nhờ giúp đỡ Bút, bút màu, kéo và hồ 
dán.  

8 Toán Thực hành và trải nghiệm 
HS chuẩn bị SGK Toán 1, 
VBT Toán, đồ dùng học tập 
(bảng con, bút chì, gôm,…). 

9 Toán  Em đi bộ theo luật giao thông 
HS chuẩn bị SGK Toán 1, 
VBT Toán, đồ dùng học tập 
(bảng con, bút chì, gôm,…). 

Thứ Tư 
Wednesday 
24/12/2025 

1 Tiếng Việt Ôn tập 

- HS chuẩn bị SGK Tiếng 
Việt, VBT Tiếng Việt, Vở tập 
viết, bảng con, bút lông 
hoặc phấn viết bảng, bút 
chì, gôm 

2 Tin học - CN-KT Khi nào nên chia sẻ thông tin Học tại phòng ICT 

3 Tin học - CN-KT Khi nào nên chia sẻ thông tin Học tại phòng ICT 

4  Math Review + 1st semester Exam 
Tuần thi tập trung nên 
không học Khan Math 
(không sử dụng ipad) 

5 Math Review + 1st semester Exam 
Tuần thi tập trung nên 
không học Khan Math 
(không sử dụng ipad) 

6 

XMAS EVENT 
7 

8 

9 

Thứ Năm 
Thursday 

25/12/2025 

1 Tiếng Việt Ôn tập 

- HS chuẩn bị SGK Tiếng 
Việt, VBT Tiếng Việt, Vở tập 
viết, bảng con, bút lông 
hoặc phấn viết bảng, bút 
chì, gôm 

2 Tiếng Việt Kiểm tra Học kỳ 1  
- HS chuẩn bị SGK Tiếng 
Việt, VBT Tiếng Việt, Vở tập 
viết, bảng con, bút lông 



  

 

 

 

hoặc phấn viết bảng, bút 
chì, gôm 

3 Đạo đức KIỂM TRA HỌC KỲ I  

4  Tiếng Việt Kiểm tra Học kỳ 1   

5 Toán Ôn tập kiểm tra HK1  

6 English (Expat) Unit 9_ Lesson 1 _ SB & WB  

7 English (Expat) Unit 9_ Lesson 1 _ SB & WB  

8 STEAM PBL KIỂM TRA CUỐI HK1  

9 STEAM PBL KIỂM TRA CUỐI HK1  

Thứ Sáu 
Friday 

26/12/2025 

1 GTS Đôi bàn tay em Bút màu, bút chì, hồ dán và 
kéo.  

2 GDTC 

"- Các kỹ năng vận động cơ bản của 
thang dây (rào nhảy, nấm chiến thuật): 
+ Khởi động chuyên môn: Chạy bước 
nhỏ, nâng 
cao đùi, gót chạm mông 
- TTTC: Bóng đá 
- Ôn tập các kỹ thuật đã học. 
Tổ chức đấu tập" 

Mang bình nước 
Mang giày phù hợp với môn 
học 

3 GDTC 

"- Các kỹ năng vận động cơ bản của 
thang dây (rào nhảy, nấm chiến thuật): 
+ Khởi động chuyên môn: Chạy bước 
nhỏ, nâng 
cao đùi, gót chạm mông 
- TTTC: Bóng đá 
- Ôn tập các kỹ thuật đã học. 
Tổ chức đấu tập" 

Mang bình nước 
Mang giày phù hợp với môn 
học 

4  English (Expat) 1st Semester Writing Test  

5 English (Expat) 1st Semester Writing Test  

6 Tiếng Việt Kiểm tra Học kỳ 1   

7 Tiếng Việt Kiểm tra Học kỳ 1   

8 HĐTN   

9 HĐTN   


